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Phần I (7 điểm). Đọc trích văn sau và trả lời câu hỏi:
      “…Có thể nói ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đâu Người cũng học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm. Người cũng chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại(...)”
                                                                      	 (Sách giáo khoa Ngữ văn 9 - tập 1- Trang 5)
Câu 1(1 điểm). Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?  Nêu hoàn cảnh ra đời của văn bản đó. 
Câu 2(1 điểm). Giải thích nghĩa từ “uyên thâm”. Xét về nguồn gốc từ “ uyên thâm” thuộc loại từ nào? 
Câu 3(1 điểm). Theo tác giả, vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh được kết hợp hài hòa bởi những yếu tố nào? Qua đó em hiểu được điều gì về tình cảm của tác giả dành cho Người. 
Câu 4 (3,5 điểm). Từ văn bản chứa đoạn trích trên hãy viết một đoạn văn theo kết cấu diễn dịch khoảng 12 câu trình bày cảm nhận của em về lối sống giản dị, thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp và thán từ (Gạch chân, chú thích yêu cầu). 
Câu 5 (0.5 điểm). Kể tên một văn bản (có cùng chủ đề với văn bản chứa đoạn trích trên) đã được học trong chương trình ngữ văn THCS, nêu tên tác giả?
Phần II  (3 điểm). Đọc phần trích sau đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
... “Hãy tiếp tục làm những điều mà trái tim bạn tin rằng nó đúng với bản thân. Hãy để giấc mơ của bạn lớn mạnh hơn nỗi sợ hãi và hãy để hành động của bạn nói thay những lời sáo rỗng. Đừng để bản thân sống bằng sự may rủi, hãy sống bằng những lựa chọn của chính bạn. Thay vì luôn đổ lỗi bản thân thì tại sao bạn không thay đổi? Đừng để những quyết định của bạn nằm trên miệng lưỡi của người khác.
     Bạn nói bạn không học giỏi toán nhưng thực sự bạn không chịu học. Bạn nói bạn không biết làm thơ thật ra thì bạn chưa hề làm thơ. Năng khiếu có thể là tự nhiên nhưng các kỹ năng chỉ có thể được phát triển bởi từng giờ, từng ngày tập luyện.
      Đây là cuộc đời của bạn, và chỉ duy nhất của bạn. Người khác có thể cùng đi với bạn, nhưng không ai có thể đi thay nó cho bạn.”
                    	 (Theo Tùng Khuê - CareerLink.vn từ “Mười lời khuyên hữu ích cho bản thân”)
Câu 1 (0,5 điểm). Nêu phương thức biểu đạt của phần trích trên
Câu 2 (0,5 điểm). Hãy cho biết người viết sử dụng liên tiếp những câu cầu khiến trong đoạn văn trên nhằm mục đích gì?
[bookmark: _GoBack]Câu 3 (2 điểm). Từ nội dung phần trích cùng những hiểu biết của bản thân, em hãy viết một đoạn văn để làm sáng tỏ nhận định: Chuyện ta cần làm trong đời không phải vượt lên trên người khác mà là vượt lên trên chính bản thân mình. 
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	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Phần I (7 điểm)

	1
(1 điểm)
	- VB: Phong cách Hồ Chí Minh
- Tác giả: Lê Anh Trà
- Hoàn cảnh: Năm 1990, nhân kỉ niêm 100 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, văn bản được trích trong “ Phong cách Hồ Chí Minh cái vĩ đại gắn với cái giản dị” trong “ HCM và văn hóa Việt Nam” (Viện Văn hóa xuất bản, 1990)

	0.25 điểm
0.25 điểm
0.5điểm

	2
(1 điểm)
	- Uyên thâm: có trình độ kiến thức rất sâu
- Xét về nguồn gốc: từ mượn ( Hán Việt )
	0.5 điểm
0.5 điểm

	3
( 1 điểm)
	- Vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh được kết hợp hài hòa bởi những yếu tố truyền thống văn hóa dân  tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, giữa giản dị và thanh cao. 
- Tình cảm của tác giả dành cho người: trân trọng, kính yêu, ngưỡng mộ, tự hào.
	0.5 điểm



0.5 điểm

	4
(3.5 điểm)
	HS viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu:
* Về hình thức:
- Đúng thể loại và kết cấu diễn dịch, dung lượng đúng yêu cầu 12 câu ( trên dưới 1câu không trừ điểm)
- Các câu liên kết chặt chẽ,bố cục mạch lạc, không mắc lỗi diễn đạt.

	
1,5
0,5 điểm

0,5 điểm



	
	* Tiếng Việt: sử dụng hợp lí và chú thích rõ:
- Lời dẫn trực tiếp
- Thán từ
	
0,5 điểm

	
	* Về nội dung: Đảm bảo một số ý cơ bản sau: 
+Bác có lối sống giản dị, thanh cao:
-Nơi ở, nơi làm việc: nhà sàn nhỏ bằng gỗ, có vài phòng, để tiếp khách, họp, làm việc và ngủ, với đồ đạc mộc mạc đơn sơ...
- Trang phục: hết sức giản dị với bộ quần áo bà ba nâu, áo trấn thủ, đôi dép lốp...
- Ăn uống: rất đạm bạc, dân tộc như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa...
- Tư trang: ít ỏi, 1 chiếc va li con, vài vật kỉ niệm ...
+ Nhệ thuật: Đan xen kể và bình luận một cách cách tự nhiên, dẫn chứng tiêu biểu, nghệ thuật đối lập…

* Lưu ý: Kĩ năng làm bài của HS. Với những bài làm lủng củng, diễn xuôi, thì cho điểm nội dung không quá 1 điểm.
	2,0 điểm

0.25 điểm


0.25 điểm

0.5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

	5
(0.5 điểm)
	- VB: Đức tính giản dị của Bác Hồ
- Tác giả: Phạm Văn Đồng
	 0.25 điểm
 0.25 điểm

	Phần II (3 điểm)

	1
( 0.5 điểm)
	-Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
	 0.5 điểm


	 2
( 0.5 điểm)






       3
(2 điểm)
	  Tập trung nhấn mạnh vào lời khuyên nhủ, tăng sắc thái cầu khiến (khuyến khích, khích lệ) mỗi người hãy tin vào chính mình.
	
0.5 điểm


	
	HS viết đoạn văn đảm bảo được các yêu cầu chung:
* Về hình thức:
-  Đứng yêu cầu về đoạn văn, phương thức nghị luận
- Mạch ý rõ ràng, bố cục hợp lí, lập luận chặt chẽ, đảm bảo liên kết.
* Về nội dung:
 HS phải có kiến thức và kỹ năng về dạng NLXH; bày tỏ quan điểm, suy nghĩ riêng nhưng cần có lý lẽ, căn cứ chính xác, thái độ chân thành, nghiêm túc, phù hợp chuẩn mực đạo đức và pháp luật Nhà nước.
* Đặt vấn đề: Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách và cao quý nhất
*Giải thích vấn đề: Vượt lên chính bản thân mình ?
+ là tin vào chính mình, tin vào giá trị cốt lõi của bản thân, vượt qua mọi giới hạn của bản thân. 
+ là có thể gạt bỏ tất cả những yếu kém, cám dỗ, những tật xấu, những suy nghĩ tiêu cực… để vươn lên, đạt được mục tiêu và thành công như mình mong muốn
*Bàn luận:
+ Mỗi người chúng ta đều có mặt mạnh, mặt yếu, không ai là hoàn hảo cả
+ Chỉ khi ta xác định được đúng việc muốn làm, có khả năng làm tốt, làm giỏi và phát triển được nó thì mới thành công.
+ Nếu cứ đem mạnh yếu của mình so sánh với mặt mạnh của người khác thì sẽ luôn căng thẳng, áp lực,  mặc cảm, tự ti thậm chí đem đến sự thất bại. 
Albert Einstein đã từng nói rằng: Nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây thì cả đời nó sẽ nghĩ rằng mình ngu ngốc”
+ Hãy thôi so sánh bản thân với người khác: đem bản thân mình so sánh với người khác chỉ khiến giá trị của bạn bị tụt giảm
+ Khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân, làm những điều mình thích và tìm tỏi những lĩnh vực mà mình giỏi giang.
+ Quan trọng nhất là phải có sự nỗ lực, quyết tâm để vượt qua mọi rào cản, cám dỗ, sửa chữa và tránh xa những thói hư tật xấu để từng bước hoàn thiện mình
* Phê phán: Những người nhụt chí, tự ti, luôn mặc cảm, chấp nhận một cuộc sống “nhỏ bé” “hạn hẹp”…dẫn đến tự đào thải mình, tự mình làm mình tụt hậu, chậm phát triển, trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội…
* Liên hệ:
* Kết thúc vấn đề (Bức thông điệp): Tương lai, hạnh phúc, thành công phụ thuộc vào nhiều điều nhưng chủ yếu là ở bản thân mỗi chúng ta.  
(HS có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng phải đảm bảo bố cục bài nghị luận xã hội…. Khuyến khích những bài làm thể hiện cách hiểu đúng về vấn đề,có thái độ tích cực và phương pháp lập luận chặt chẽ, hấp dẫn...)
	0.5 điểm  





1.5 điểm



0,25

0,25







0,5




















0,25



0,25












*Chú ý: Căn cứ vào bài làm của HS, dựa vào thang điểm trên, GV cho các mức điểm còn lại cho phù hợp.
